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Bản án số: 28/2023/DS-PT. 

Ngày: 10-5-2023. 

V/v Tranh chấp về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng do sức 

khỏe bị xâm phạm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Ông Trần Mạnh Dũng 

Ông Bùi Xuân Liêm 

Ông Nguyễn Quốc Thiện   

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Phương Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam: Bà Lê Thị Ngọc 

Linh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 57/2022/TLPT-DS ngày 03 tháng 10 năm 

2022 về việc “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị 

xâm phạm”.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 70/2022/DS-ST ngày 17 tháng 6 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 59/2022/QĐXXPT-DS 

ngày 29 tháng 11 năm 2022, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị L, sinh năm 1969; 

Địa chỉ: Khối phố Q, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

- Bị đơn: Ông Đặng Hữu T, sinh năm: 2002; 

Địa chỉ: Khối phố Q, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

- Những người làm chứng: 

+ Ông Lê K – Sinh năm: 1970; 

+ Ông Đặng Hữu V – Sinh năm: 1977; 

+ Bà Phạm Thị S – Sinh năm: 1974; 

Cùng địa chỉ: Khối Q, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

+ Bà Võ Thị P – Sinh năm: 1969; 

Địa chỉ: Khối C, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Lê Thị L.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 26/10/2021 và các lời khai tiếp theo trong 

quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bà Lê Thị L trình 

bày: 

Vào trưa ngày 27/10/2020, ông Đặng Hữu K1 (anh ruột ông Đặng Hữu T) 

sang vườn nhà bà Lê Thị Liên x cát, sau đó bà L phát hiện và có nói một vài câu 

thì bà P (mẹ ông K1 và ông T) chạy ra cùng ông T chửi bới, sỉ nhục bà L. Sau đó 

ông T nhảy qua vườn nhà bà L đánh tới tấp vào đầu bà, việc ông T đánh bà L có 

báo với chính quyền địa phương. Sau khi sự việc xảy ra vài ngày, đầu bà L bị đau 

không chịu được nên bà đã đến Bệnh viện Đ yêu cầu chụp citi và thăm khám, bác 

sỹ yêu cầu bà L phải nhập viện điều trị từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020. 

Do ông Đặng Hữu T đã có hành vi xâm phạm sức khỏe của bà L dẫn đến bị đau 

đầu phải đi thăm khám và nhập viện chữa bệnh, nên bà Lê Thị L yêu cầu ông 

Đặng Hữu T phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm với các khoản cụ 

thể sau: 

1. Bồi thường ngày công lao động với số tiền là 250.000đ/ngày x 21 ngày = 

5.250.000 đồng.(21 ngày bao gồm: số ngày từ khi bị đánh 27/10/2020 đến khi ra 

viện 06/11/2020 là 11 ngày; số ngày sau khi ra viện về nhà nghỉ ngơi để phục hồi 

sức khỏe là 10 ngày). 

2. Tiền viện phí theo hóa đơn bệnh viện là: 1.169.895đồng. 

3. Tiền chụp citi và phiếu khám bệnh: 800.000 đồng + 200.000 đồng = 1.000.000 

đồng. 

4. Tiền thuốc 5 hộp: 500.000 đồng. 

5. Tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần, ăn uống, đi lại khi nằm viện là 2.500.000 

đồng, trong đó:  

+ Bồi thường thiệt hại về tinh thần: 1.490.000 đồng 

+ Tiền ăn uống: 50.000 đồng x 5 ngày = 250.000 đồng. 

+ Đi lại: 760.000 đồng. 

Tổng số tiền bà Lê Thị L yêu cầu ông Đặng Hữu T phải bồi thường do sức 

khỏe bị xâm phạm Tổng cộng là 10.419.895 đồng (mười triệu, bốn trăm mười 

chín nghìn , tám trăm chín mươi lăm đồng). 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Đặng Hữu T trình bày: 

Vào ngày 27/10/2020, anh trai ông Đặng Hữu T là Đặng Hữu K1 có đi từ nhà ở 

khối phố Q, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam ra sau hè nhà ông Võ Như H là 

hàng xóm bên nhà ông T để xếp các bao cát chần nhà chống bão. Ông T có ra phụ 

giúp anh trai thì bị bà Lê Thị L chửi bới, lượm cây gỗ khô đánh vào người ông T 

nhưng ông T không hề có hành vi đánh bà L. Ông Đặng Hữu T cho rằng không 

hề có hành vi xâm hại sức khỏe của bà L vào ngày 27/10/2020, nhưng không hiểu 

lý do vì sao bà L nhiều lần nộp hồ sơ đến các cơ quan chức năng yêu cầu ông T 

bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Ông Đặng Hữu T đã được Công 

an phường Đ mời lên làm việc và đã làm rõ không có sự việc ông T có hành vi 

xâm hại sức khỏe bà Lê Thị L vào tháng 27/10/2020 như bà L đã trình bày. Do 

đó, việc bà Lê Thị L yêu cầu ông phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm 

phạm là 10.419.895 đồng, gồm các khoản: ngày công lao động với số tiền là 
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5.250.000 đồng; tiền viện phí theo hóa đơn bệnh viện là: 1.169.895 đồng; tiền 

chụp citi và phiếu khám bệnh 1.000.000 đồng; tiền thuốc 5 hộp: 500.000 đồng; 

tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần, ăn uống, đi lại khi nằm viện là 2.500.000 

đồng ( trong đó: Bồi thường thiệt hại về tinh thần: 1.490.000 đồng; Tiền ăn uống: 

50.000 đồng x 5 ngày = 250.000 đồng; Đi lại: 760.000đ) thì ông Đặng Hữu T 

không đồng ý vì ông T không có hành vi xâm phạm đến sức khỏe của bà L. 

Những người làm chứng; ông Lê K, ông đặng Hữu V1; bà Phạm Thị S 

và bà Đặng Thị P1 có cùng ý kiến: Vào ngày 27/10/2020, ông Đặng Hữu K1 có 

xúc cát sau hè nhà ông Võ Như H là hàng xóm để chần nhà chống bão, thì xảy ra 

cãi vả với bà Lê Thị L. Bà Lê Thị L có nhặt hai viên gạch cầm ở hai tay và bị ông 

Đặng Hữu K1 nắm giữ tay lại yêu cầu bà L bỏ gạch xuống và các bên đi về. Bản 

thân bà S, ông K, ông V1 và bà P1 không thấy ông Đặng Hữu T đánh bà Lê Thị 

L. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu ý 

kiến:  

- Về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai 

đoạn phúc thẩm: Thẩm phán được phân công trực tiếp giải quyết vụ án đã thực 

hiện đúng các quy định của pháp luật về việc thụ lý vụ án, về thời hạn giải quyết 

vụ án, về việc chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu để tham gia xét 

xử. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định của pháp luật. Các đương sự đã thực hiện đúng quyền, nghĩa 

vụ của mình theo quy định của pháp luật. 

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX căn cứ vào khoản 1 Điều 308 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Lê 

Thị L, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 70/2022/DS-ST ngày 17/6/2022 của 

Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm nhận định: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Lê Thị L giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện, giữ nguyên kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét toàn bộ 

bản án sơ thẩm.  

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn bà Lê Thị L thì thấy:  

Theo hồ sơ xử lý sự việc giữa bà Lê Thị L và ông Đặng Hữu T xảy ra vào 

ngày 27/10/2020 do Công an phường Đ cung cấp đã xác định: “Vào ngày 

27/10/2020, ông Đặng Hữu T không có hành vi đánh bà Lê Thị L như đơn tố cáo 

của bà L”.  

Sau khi thụ lý vụ án, qua quá trình giải quyết vụ án và xác minh những 

người đã chứng kiến mâu thuẩn cãi nhau từ việc xúc cát chần nhà chống bão vào 

ngày 27/10/2020 giữa bà Lê Thị L và ông Đặng Hữu K1 (anh ruột ông Đặng Hữu 
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T), ông Lê K, bà Phạm Thị S và ông Đặng Hữu V đều khẳng định vào ngày 

27/10/2020 thì ông Đặng Hữu T không có hành vi đánh bà Lê Thị L. 

Đối với quá trình thăm khám, nhập viện điều trị của bà Lê Thị L tại Bệnh 

viện Đ: Theo kết quả cung cấp của bệnh viện Đ đã thể hiện: 

+ Bà Lê Thị L vào viện thăm khám ngày 27/02/2020 và ra viện cùng ngày 

27/10/2020 với chẩn đoán “Chấn thương đầu do bị đánh là do bệnh nhân tự khai. 

Qua thăm khám hiện tại: Sưng đau vùng chẩm, đau đầu, chóng mặt nhiều (bà L 

tự khai do bị đánh).” Tuy nhiên trong ngày 27/10/2020, bà Lê Thị L không nhập 

viện hoặc được bác sỹ kê toa thuốc điều trị. 

+ Ngày 02/11/2020, bà Lê Thị L nhập viện điều trị đến ngày 06/11/2020 

xuất viện với chẩn đoán: “Rối loạn tuần hoàn não”. Chẩn đoán trên không liên 

quan đến chấn thương đầu gây ra. 

Từ những căn cứ trên, cấp sơ thẩm không có cơ sở để xác định ông Đặng 

Hữu T có hành vi xâm phạm sức khỏe (đánh) bà Lê Thị L vào ngày 27/10/2020. 

Việc bà Lê Thị L nhập viện điều trị vào ngày 02/11/2020 với chẩn đoán “rối loạn 

Tuần hoàn não”, chẩn đoán trên không liên quan đến chấn thương đầu gây ra. Do 

đó cấp sơ thẩm không buộc ông Đặng Hữu T bồi thường các chi phí thăm khám, 

cứu chữa, bồi dưỡng, thu nhập thực tế thực hiện tế và các thiệt hại khác bà của bà 

Lê Thị L là đúng quy định của pháp luật.  

Từ những phân tích và nhận định như trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét 

thấy yêu cầu khởi kiện bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm của bà Lê 

Thị L đối với ông Đặng Hữu T không có cơ sở để chấp nhận. Do đó, Tòa án cấp 

sơ thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm của 

bà Lê Thị L là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

 Tại cấp phúc thẩm, nguyên đơn bà Lê Thị L không cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ nào mới chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình nên Hội đồng xét 

xử phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm theo như đề nghị của Kiểm sát viên.  

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự phúc thẩm: Bà Lê Thị L khởi 

kiện yêu cầu bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm nên bà Lê Thị L được miễn 

tiền án phí theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Lê Thị L, giữ nguyên Bản 

án dân sự sơ thẩm số: 70/2022/DS-ST ngày 17/6/2022 của Tòa án nhân dân thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Căn cứ vào các Điều 26; 35; 39 và Điều 227 BLTTDS;  các Điều 584, 585 

và Điều 590 Bộ Luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Xử: 

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L đối với ông Đặng Hữu T 

về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm”. 

2. Về án phí: Bà Lê Thị L được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm và phúc 

thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (10/5/2023). 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- TAND thị xã Điện Bàn; 

- Chi cục THADS thị xã Điện Bàn; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

Trần Mạnh Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


